Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu:
- Tên dự toán: Mua sắm máy móc, thiết bị làm việc của Thanh tra tỉnh sau khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính.
- Tên Gói thầu số 03: Mua sắm máy móc, thiết bị
- Giá gói thầu: 2.071.979.000 VND. 
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
Thông số kỹ thuật của hàng hóa phải đáp ứng tương đương hoặc tốt hơn các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:
Ghi chú: Các ký mã hiệu, model, hãng sản xuất, xuất xứ riêng nếu có trong đặc tính yêu cầu kỹ thuật dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.
	STT
	Tên công tác
	Thông số kỹ thuật/Hãng sản xuất/Mã sản phẩm
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Bàn làm việc
	Kích thước W1400xD600xH750  
- Làm từ gỗ công nghiệp phủ Melamine (MFC) cao cấp nhập khẩu chống cháy, chống trầy xước, chống thấm nước, dễ vệ sinh lau chùi.
- Chân có các miếng nhựa chịu lực.
	bộ
	98

	2
	Ghế ngồi làm việc
	Kích thước W545xD530xH(910-990)mm, Khung tựa bọc vải lưới, đệm mút bọc vải lưới xốp; Tựa lưng vải lưới, đệm ngồi bọc vải mút êm ái; Ghế lưới xoay 360 độ, có bánh xe di chuyển; ghế có chức năng điều chỉnh độ cao.
	bộ
	98

	3
	Tủ đựng tài liệu 
	KT: Cao 1830 * Rộng 1000 * Sâu 450 mm 
Tủ hồ sơ, tủ sắt sơn tĩnh điện 
    - Tủ gồm 2 khoang cánh mở, mỗi khoang có 3 đợt di động
    - Sản phẩm tủ sắt thường dùng trong các văn phòng, công sở hiện đại để lưu trữ hồ sơ, tài liệu.
	bộ
	49

	4
	Giá để hồ sơ 5 tầng KT(1000x400x2000)
	Kích thước1mx0,4mx2m (Dài x Rộng x Cao), chân sắt V30x50x2mm, mâm kệ dày 0,8mm. 
	bộ
	10

	5
	Máy Photocopy
	Tốc độ in/copy: 25 trang/phút (A4). 
Khổ giấy: A6 - A3. 
In hai mặt: Tự động. 
Bộ nhớ: 2GB RAM, 320GB HDD. 
Kết nối: Ethernet, USB, Wi-Fi (tùy chọn). 
Màn hình điều khiển: Màn hình cảm ứng 10.1 inch. 
Độ phân giải: 600 x 600 dpi (in/copy), 1200 x 1200 dpi (scan). 
Khay giấy: 2 khay tiêu chuẩn x 550 tờ + 1 khay tay x 100 tờ. 
Chức năng: Sao chụp, in, quét, fax (tùy chọn). 
Tính năng bổ sung: In ấn từ thiết bị di động, scan to email, scan to folder, xác thực người dùng, mã hóa dữ liệu. 
	máy
	1

	6
	Máy in canon đa năng 
	Chức năng:In, sao chép, quét, fax.
In hai mặt tự động.
Scan màu. 
Khổ giấy: Tối đa khổ A4. 
Hỗ trợ nhiều loại khổ giấy khác nhau, bao gồm A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope, v.v. 
Tốc độ:Tốc độ in: 29 trang/phút (A4).
Tốc độ in hai mặt: 18 trang/phút (A4).
Tốc độ fax: 3 giây/trang. 
Độ phân giải:In: 2400 x 600 dpi (tương đương).
Sao chép: 600 x 600 dpi.
Quét: 600 x 600 dpi (Optical), 9600 x 9600 dpi
	máy
	12

	7
	Máy hủy tài liệu
	Độ rộng khe hủy: 310mm
Công suất hủy: 18 tờ/lần
Tốc độ hủy: 3m/phút
Công suất: 350W
Độ ồn: ≤ 56 dB
Kích thước: 438mm x 285mm x 730mm
Trọng lượng sản phẩm: 23kg
Kích thước đóng gói: 565mm x 435mm x 825mm
	cái
	6

	8
	Điều hòa 1 chiều inverter 12.000BTU
	1 chiều - 12.000BTU (1.5HP) - Gas R32
Inverter tiết kiệm điện 30%, vận hành êm ái
Làm lạnh nhanh, Nanoe-G khử mùi diệt khuẩn
	bộ
	20

	9
	Điều hòa 1 chiều inverter 18.000BTU
	Đỉnh cao của thiết kế sang trọng, đẳng cấp
Inverter tiết kiệm điện, vận hành êm ái
diệt khuẩn hiệu quả tới 99,9%
Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 7 năm
	bộ
	3

	10
	Điều hòa 1 chiều inverter 24.000BTU 
	1 chiều - 24.200BTU (2.5HP) - Gas R32 - 1 Pha
Inverter tiết kiệm điện, vận hành êm ái
Làm lạnh nhanh chóng luồng gió rộng 360 độ
Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
	bộ
	2

	11
	Vật tư phụ kiện, ống đồng, bảo ôn, nhân công lắp đặt điều hòa
	Ống đồng: tương thích với các loại máy điều hòa
Bảo ôn: chuyên dụng cho hệ thống điều hòa 
	mét
	70

	12
	Điều hòa 1 chiều inverter 32.000BTU (Điều hòa âm trần)
	1 chiều - 34.000BTU (4HP) - Gas R32 - 1 Pha
Inverter tiết kiệm điện, vận hành êm ái
Làm lạnh nhanh chóng luồng gió rộng 360 độ
Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
	bộ
	3

	13
	Ghế băng loại 5 ghế 
	Chất liệu: ghế dãy 5 chỗ ngồi; Chân làm bằng thép hộp định hình, Tựa cao, vai mạ, đệm mút. Kích thước: KT:  W2470xD580xH920
	cái
	19

	14
	Ghế băng loại 4 ghế
	Chất liệu: ghế dãy 4 chỗ ngồi; Chân làm bằng thép hộp định hình, Tựa cao, vai mạ, đệm mút. Kích thước: KT:  W2000xD580xH920
	cái
	5

	15
	Ghế băng loại 3 ghế
	Chất liệu: ghế dãy 3 chỗ ngồi; Chân làm bằng thép hộp định hình, Tựa cao, vai mạ, đệm mút. Kích thước: KT:  W1510xD580xH920
	cái
	7

	16
	Ghế băng loại 2 ghế
	Chất liệu: ghế dãy 2 chỗ ngồi; Chân làm bằng thép hộp định hình kiểu HQ Tựa cao, vai mạ, đệm mút. Kích thước: KT:  W1110xD580xH920
	cái
	5

	17
	Bàn hội trường lớn
	Chất liệu gỗ tự nhiên và sơn PU 5 lớp. Sử dụng gỗ tự
 nhiên cao cấp như Lim, Hương hoặc tương đương.
Kết hợp với lớp sơn PU 5 lớp, giúp bàn có độ bền cao
 và khả năng chống mối mọt cong vênh. 
Kích thước 1200x500x750mm
	cái
	5

	18
	Ghế gỗ hội trường lớn
	Kích thước: W520 x D630 x H950 mm
Màu sắc: Nâu đen
Chất liệu: Ghế hội trường gỗ tự nhiên sơn phủ PU, đệm tự bọc vải -PVC
Kiểu dáng: Ghế hội trường gỗ tự nhiên toàn bộ sơn phủ PU cao cấp. Mặt ngồi và tự bọc PVC-vải + Ghế có tay vịn chắc chắn + Ghế hội trường gỗ tự nhiên có 4 chân tĩnh 
	cái
	16

	19
	Ghế gỗ phòng họp W520 x D630 x H950 mm
	Kích thước: W520 x D630 x H950 mm
Màu sắc: Nâu đen
Chất liệu: Ghế hội trường gỗ tự nhiên sơn phủ PU, đệm tự bọc vải -PVC
Kiểu dáng: Ghế hội trường gỗ tự nhiên toàn bộ sơn phủ PU cao cấp. Mặt ngồi và tự bọc PVC-vải + Ghế có tay vịn chắc chắn + Ghế hội trường gỗ tự nhiên có 4 chân tĩnh
Xuất xứ: Việt Nam
	cái
	40

	20
	Bàn họp lớn KT 6500x1600mm
	Chất liệu gỗ tự nhiên và sơn PU 5 lớp. Sử dụng gỗ tự
 nhiên cao cấp như Lim, Hương hoặc tương đương.
Kết hợp với lớp sơn PU 5 lớp, giúp bàn có độ bền cao
 và khả năng chống mối mọt cong vênh. 
Kích thước 6500x1600mm
	cái
	1

	21
	Loa hội trường
	Loại hệ thống: 12″, 2 Way, bass-reflex
Dải tần số (-10dB): 20 Hz – 22 KHz
Đáp ứng tần số (±3 dB): 30 Hz – 22 KHz
Độ nhạy(1w @ 1m): 112 dB
Trở kháng: 8 ohms
SPL (1m): 131dB (Liên tục) / 139dB (Đỉnh SPL)
Công suất (Liên tục/Chương trình/Đỉnh): 450 W/900 W/1800W
Góc phủ âm: 50º đến 120º x 60º (H x V) / Có thể xoay
- LF: 1x12" Neodymium, Voice Coil 2,5'' (TL)
- HF: 1 x 1.5″ Neodymium, Voice Coil 1.4''
Chất liệu gỗ: Bạch dương nhiều lớp
Chất liệu sơn: Sơn chống nước ngoài trời  (IP65)
Kích thước (WxHxD):  350 x 650 x 340 mm
Trọng lượng (Kg): 15 kg.
	cái
	4

	22
	Đẩy công suất 4 kênh
	Thông số kỹ thuật:
Cấu trúc Main Power: 4 kênh, Class D
Sử dụng 80 sò cao cấp. 8 con bù áp 32 Tụ lọc nguồn 6800mF (2 tầng tụ) 80V
Công suất 8Ω Stereo power: 4 x 1800W
Công suất 4Ω Stereo power: 4 x 2200W
Công suất 2Ω Stereo power: 4 x 2800W
Công suất 8Ω Bridged Stereo power: 2 x3900W
Tần số: 20Hz – 30kHz: + – 0,5dB
Tỷ lệ S/N: ≥100dB.
THD:<0,1%.
Hệ số suy giảm chấn 300
Độ lợi đầu vào Bảng điều khiển phía sau: 0,775V / 1,0V / 1,4V
Trở kháng đầu vào: 20k Ohm Cân bằng hoặc 10k Ohm Không cân bằng
Số kênh: 4 Kênh
Loại đầu ra: Lớp 2H.
Kết nối đầu vào: Đầu vào cân bằng XLRM và XLRF.
Kết nối đầu ra: Ổ cắm loa và cột liên kết.
Kích thước sản phẩm (C x R x S): 100x483x510mm.
Cân nặng: 7,1 Kg.
Nguồn điện: ~220V-240V/50-60Hz. 
	bộ
	1

	23
	Thiết bị xử lý tín hiệu 
	◆Thiết kế sang trọng, sử dụng linh kiện chip Bunbrow và AKG giải mã, chip xử lý ANALOG DEVICES 21489, hỗ trợ 32-40bit, ram 16bit, tụ ENLA lọc tín hiệu
◆Effect riêng biệt 2 mode, hiệu ứng bay bổng
◆Mic A-B riêng biệt  gồm 20EQ
◆Có 8 đường out
◆Dải tần (±0.5dB): 20Hz-20kHz
◆Độ nhạy micro: 64mV (Out: 4V)
◆SNR: > 80dB
◆Đầu vào micrô: 10mV
◆Nguồn cấp : 220V AC/50Hz
◆Công suất tiêu thụ: 10VA
◆Kích thước: 482x172x44,5mm
◆Trọng lượng: 3.1kg
Đạt tiêu chuẩn ISO14001:2015
Đạt tiêu chuẩn ISO9001:2015
Đạt tiêu chuẩn ISO45001:2018
Đạt tiêu chuẩn ROHS-1.
	Bộ
	1

	24
	Micro cổ ngỗng 
	Thuộc: Condenser microphone (Micro tụ điện)
Đáp ứng tần số: 20Hz-18KHz
Trở kháng đầu ra: 75 Ω , cân bằng
Độ nhạy cao: -40dB ± 2dB 
Độ nhạy dải rộng: 109dB, 1KH ở mức tối đa 
Tỷ lệ S/N: 65dB 1KHz ở 1 Pa
Nguồn cấp: Pin AA, Phantom 48V
Chiều dài micrô: 410mm 
Kết nối cáp: Cáp tín hiệu ITC 8m và Đầu nối XLR 8,5mm
Trọng lượng mic: 0,78kg
Kích thước(W x L x H): 114 x 140 x 37mm.
	Cái
	1

	25
	Quản lý nguồn
	◆ Có màn hình hiển thị
◆ Điện áp đầu vào: AC220V / 50Hz
◆ Công suất định mức: Tổng công suất 16A
◆ Công suất đầu ra: Mỗi ổ cắm dòng điện đầu ra tối đa 10A
◆ Chế độ đầu ra: Đầu ra điện 10 hướng, ổ cắm ba chân đa năng tiêu chuẩn
◆ Chức năng: Bật tắt theo trình tự, thời gian hoạt động giữa mỗi kênh là 1,5 giây
Đạt tiêu chuẩn ISO14001:2015
Đạt tiêu chuẩn ISO9001:2015
Đạt tiêu chuẩn ISO45001:2018
Đạt tiêu chuẩn ROHS-1.
	Bộ
	1

	26
	Tủ rack 12U
	TỦ RACK 12U
Gỗ dán nhiều lớp dày 9mm mặt tráng nhựa
Góc tủ được làm bằng sắt dập mạ crom bóng
4 Chân tủ có thể quay đa hướng có vòng bi bánh cao su, 2 bánh có thêm khóa bánh.
Đinh tán neo kép
Cạnh tủ được bọc nhôm dày.
Có khóa lưỡi móc dễ dàng khóa phù hợp và lưỡi.
Kích thước: 68 x 52 x 57 cm. 
	Cái
	1

	27
	Dây loa
	Chất liệu: PVC chống cháy
Chiều dài: 100m
Dây dẫn bên trong (âm thanh) [mm²]: 2x1.5
AWG (âm thanh): 16
Cách điện dây dẫn Ø [mm]: 2,62
Vật liệu dây dẫn: Đồng 
Trọng lượng trên 1 m [g]: 78
Nhiệt độ hoạt động : -20°C.to +80°C
Công suất dây/dây ở 1 ft. (âm thanh) [pF]: 45,7
Điện trở dây dẫn trên 1 km [Ω]: 13
Điện trở dây dẫn trên 1000 ft. [Ω]: 3,9.
	mét
	200

	28
	Lắp đặt và Setup bàn giao vận hành
	 
	 Gói  
	1

	29
	LOA TREO TƯỜNG
	Loa treo tường chống nước Tiêu chuẩn IP66
Thuộc dòng loa hộp treo tường cao cấp toàn dải xử dụng cho cả không gian ngoài trời và trong nhà.
Công suất đầu ra định mức 40W và Max. 80W
Công suất 40-20-10-5-2,5W & 8Ω
Đầu vào 100V hoặc 70V & 8Ω
Đáp ứng tần số 16Hz-22KHz
SPL (@ 1W / m) 96 ± 3dB và tối đa 112dB (1m)
Tiêu chuẩn IP66
Kích thước bass loa: 6" x 1 chống chịu thời tiết 
Kích thước treble loa: 2" x 1
Phân tán Dọc: 180 ° và Ngang: 180 ° (1KHz)
Kích thước 280 × 150 × 180mm
Chất liệu vỏ bọc ABS, lưới tản nhiệt bằng kim loại không gỉ và giá đỡ không gỉ
Màu Đen
Giá đỡ có thể xoay 360 ° Mounting Way để điều chỉnh góc lắp đặt theo chiều ngang và chiều dọc
Khối lượng tịnh 3,5kg.
	cái
	4

	30
	AMPLY
	Amply kỹ thuật số công nghệ Class D
Công suất: 240W
Điện năng tiêu thụ: 300W
Tích hợp đầu vào: USB, Bluetooth, TF, FM
Thiết kế gắn trên rack tiêu chuẩn (1U)
Được trang bị mô-đun chức năng MP3, màn hình LCD
Hỗ trợ đọc file định dạng WMA, APE, FLAC, WAV, AAC và 1 số File khác
Đầu vào EMC 1 kênh, đầu vào AUX 2 kênh, đầu vào MIC 4 kênh
Chức năng ưu tiên kênh EMC> MIC1> MIC2, MIC3, AUX1, AUX2
Mỗi đầu vào có điều chỉnh âm lượng độc lập và tổng âm lượng có chức năng điều chỉnh âm bổng, âm trầm và điều chỉnh âm lượng
Thiết bị được trang bị chỉ báo mức, chỉ báo quá tải và bảo vệ.
Hỗ trợ chức năng ưu tiên, đầu vào MIC1 có trước các đầu vào tín hiệu âm thanh khác
Hỗ trợ điện trở không đổi đầu ra 4 ~ 16Ω hoặc đầu ra 100V
Chất lượng âm thanh cao và độ nét cao, đầu ra 70V hoặc đầu ra 100V là tùy chọn và âm thanh đẹp được phát đi từ khoảng cách xa
Hỗ trợ đoản mạch, quá tải, quá nhiệt và các chức năng bảo vệ khác
Được thiết kế với đèn báo nguồn, khi nguồn điện lưới được kết nối và bật công tắc nguồn, đèn báo sẽ chuyển sang màu xanh lam
Độ nhạy đầu vào & Nguồn: Đầu vào MIC: + 5mV, đầu nối unbalanced 6.3
Trở kháng: Đầu vào AUX: 350mV, đầu nối RCA unbalanced
Dải âm: Âm trầm: 100Hz ± 10dB, Treble: 10KHz ± 10dB
Đáp ứng tần số: 16Hz ~ 20KHz (-3dB)
Chế độ tản nhiệt: Làm mát bằng quạt bên trong và bên ngoài; quạt tự động khởi động khi thiết bị được bật; tốc độ biến đổi vô hạn
Nguồn điện chuyển mạch tiết kiệm năng lượng hiệu quả cao được kết hợp hoàn hảo với thiết kế siêu ổn định và tiết kiệm năng lượng cao của bộ khuếch đại công suất kỹ thuật số hạng D
THD: Công suất đầu ra định mức, tỷ lệ biến dạng ≤1%
Kích thước: 485 × 365 × 88mm
Nguồn điện: ~ 220 -240V / 50Hz
Trong lượng: 6,7kg.
	cái
	1

	31
	Bộ điều khiển trung tâm kỹ thuật số
	1. Áp dụng công nghệ truyền và xử lý kỹ thuật số DSP/DDOV và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế IEC60065;
2. Bảng hợp kim nhôm được trang bị màn hình màu LCD 3,5 ", có thể hoàn tất cài đặt hệ thống mà không cần máy tính để cải thiện hiệu quả gỡ lỗi
3. Được trang bị giao diện đầu ra đơn vị 5 chiều, bao gồm giao diện mạng RJ45 3 chiều 8 lõi và 2 chiều, hỗ trợ kết nối 80 đơn vị;
4. Nó có bảy chế độ họp: vào trước ra trước, vào sau ra trước, giới hạn số lượng, hẹn giờ phát biểu, bắt đầu điều khiển bằng giọng nói, sự cho phép của chủ tịch và thảo luận miễn phí;
5. Số lượng người phát biểu cùng lúc có thể được đặt thành 1/2/3/4/5/6/7, số lượng micro kết nối tối đa: 3000 đơn vị ( Tối đa 8 máy chủ tịch)
6. Áp dụng công nghệ truyền âm thanh lossless có độ trung thực cao, tần số lấy mẫu âm thanh 98KHz và đáp ứng tần số 20Hz-32KHz;
7. Sử dụng phương pháp đánh địa chỉ ID, số đơn vị có thể được tùy chỉnh để đảm bảo số ID duy nhất, điều này có thể tránh xung đột trùng lặp ID một cách hiệu quả;
8. Nó có chức năng thay thế nóng khi bật nguồn, hỗ trợ sửa chữa tự động và định vị nhanh các lỗi hệ thống và không ảnh hưởng đến hoạt động của các thiết bị khác;
9. Chức năng theo dõi camera tích hợp, hỗ trợ PELCO-D, PELCO-P, SONY, SAMSUNG, máy chủ theo dõi và các giao thức khác;
10. Được trang bị hai giao diện điều khiển và phương thức điều khiển, RS-232 và RS-485, Dante, đồng thời các camera có thể được kết nối nối tiếp hoặc song song;
11. Hỗ trợ kết nối 4 camera độ phân giải cao. Hộp giải mã video độ phân giải cao có thể được kết nối với ma trận độ phân giải cao để thực hiện tự động chuyển đổi tín hiệu video và có chức năng đóng băng hình ảnh;
12. Được trang bị đầu ra âm thanh Lotus 1 kênh và 4 kênh cũng như đầu vào âm thanh Lotus 1 kênh và XLR 2 kênh, đồng thời âm lượng có thể được điều chỉnh độc lập;
13. Hỗ trợ tín hiệu báo cháy, hội nghị truyền hình từ xa, nhạc nền hoặc các giao diện đầu vào nguồn âm thanh phụ trợ khác;
14. Hệ thống có thể truy cập cùng lúc 150 đơn vị chủ tịch. Đơn vị chủ tịch có chức năng ưu tiên và cũng có thể đóng các đơn vị đại diện khác đang phát biểu;
15. Lịch vạn niên tích hợp, có chức năng định giờ phát biểu, màn hình hiển thị có thể hiển thị động ngày, tuần và giờ, hệ thống có thể tự động đồng bộ hóa ngày, tuần và giờ của máy tính;
16. Danh tính đơn vị có thể được thiết lập và sửa đổi thông qua phần mềm, đồng thời có thể chỉ định lại và thiết lập danh tính của đơn vị chủ tịch, đơn vị VIP và đơn vị đại diện theo nhu cầu;
17. Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng anh
- Nguồn điện sử dụng:  100 đến 240 VAC, 50/60 Hz
- Dòng tiêu thụ: 1,9 A (100 VAC) đến 1 A 240 (VAC)
- Kết nối với bộ điều khiển trung tâm phụ: 10 máy
- Ngõ vào MIC: -54 dB*2, 600 Ω, không cân bằng, giắc Ø 6.3mm (2P).
	cái
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	Micro chủ tọa
	1. Sử dụng chip EEPROM tiên tiến và ổn định và công nghệ hội nghị kỹ thuật số để thực hiện việc truyền và xử lý tín hiệu số;
2. Tích hợp đầu thu điện dung mạ vàng 9,7mm có độ trung thực cao, giúp cải thiện hiệu quả độ nhạy của máy thu trong dải đáp ứng tần số giọng nói của con người;
3. Thiết kế có độ nhạy cao, chức năng AGC khuếch đại tự động tích hợp, khoảng cách đón hiệu quả lên tới 30-60cm;
4. Đầu nối và đinh tán thanh micro được làm bằng đồng nguyên chất để đảm bảo hiệu ứng thu âm và phục hồi âm thanh;
5. Vỏ xốp có chức năng chống rơi ra. Nó có khả năng co giãn đàn hồi, thoáng khí tốt và đi kèm với giá đỡ chống lỏng, không dễ rơi ra và biến dạng trong quá trình sử dụng;
6. Áp dụng công nghệ truyền âm thanh độ trung thực cao, tần số lấy mẫu âm thanh 96KHz, đáp ứng tần số lên đến 20Hz-32KHz;
7. Sử dụng chế độ địa chỉ ID kỹ thuật số, số ID có thể được tùy chỉnh để đảm bảo mã ID duy nhất;
8. Hỗ trợ kết nối tới 8 đơn vị chủ tịch Chủ tịch có quyền điều khiển và quyền ưu tiên phát biểu, có thể tắt các đại diện khác đang phát biểu;
9. khả năng chống nhiễu siêu tốt và có thể cách ly tín hiệu nhiễu từ điện thoại di động, sóng vô tuyến, Bluetooth, WiFi và các tín hiệu khác một cách hiệu quả;
10. Tích hợp loa 3.5Wat, tự động tắt tiếng sau khi bật micrô, không dễ bị hú và có chất lượng âm thanh rõ ràng;
11. Được trang bị giắc cắm tai nghe 3,5 mm, có thể được người tham gia sử dụng để theo dõi hoặc ghi âm hội nghị;
12. Được trang bị một bộ nút âm lượng để điều chỉnh âm lượng giám sát;
Các thông số cơ bản
Phương pháp lõi micrô: lõi micrô mạ vàng có độ chính xác cao 1 × 9,7 mm
Loa: 8Ohm / 3.5Wat
Đặc điểm định hướng: điện định hướng cardioid
Đáp ứng tần số: 20Hz-32KHz
Độ nhạy: -37dB±2dB
Trở kháng đầu ra: <200Ω
Áp suất âm thanh tối đa: 125dB (1%T.H.D.1kHz, 0dB SPL=2x10Pa)
Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm: >90dB
Dải động: >96dB
Tiếng ồn tương đương: 18dB, trọng số A
Phương thức kết nối: cổng mạng tee
Phương thức kết nối: Giao diện RJ45 (giao diện DIN 8 lõi tùy chọn)
Chế độ cấp nguồn: Nguồn điện máy chủ DC24V
Nhiệt độ hoạt động:  0 ℃ tới +41 ℃
Độ ẩm hoạt động: 90 %RH hoặc nhỏ hơn (không ngưng tụ)
Chiều dài micro: 52cm
Màu sắc: xám đen". 
	 cái 
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	Mic đại biểu
	1. Sử dụng chip EEPROM tiên tiến và ổn định và công nghệ hội nghị kỹ thuật số để thực hiện việc truyền và xử lý tín hiệu số;
2. Tích hợp đầu thu điện dung mạ vàng 9,7mm có độ trung thực cao, giúp cải thiện hiệu quả độ nhạy của máy thu trong dải đáp ứng tần số giọng nói của con người;
3. Thiết kế có độ nhạy cao, chức năng AGC khuếch đại tự động tích hợp, khoảng cách đón hiệu quả lên tới 30-60cm;
4. Đầu nối và đinh tán thanh micro được làm bằng đồng nguyên chất để đảm bảo hiệu ứng thu âm và phục hồi âm thanh;
5. Vỏ xốp có chức năng chống rơi ra. Nó có khả năng co giãn đàn hồi, thoáng khí tốt và đi kèm với giá đỡ chống lỏng, không dễ rơi ra và biến dạng trong quá trình sử dụng;
6. Áp dụng công nghệ truyền âm thanh độ trung thực cao, tần số lấy mẫu âm thanh 96KHz, đáp ứng tần số lên đến 20Hz-32KHz;
7. Sử dụng chế độ địa chỉ ID kỹ thuật số, số ID có thể được tùy chỉnh để đảm bảo mã ID duy nhất;
8. Hỗ trợ kết nối tới 8 đơn vị chủ tịch Chủ tịch có quyền điều khiển và quyền ưu tiên phát biểu, có thể tắt các đại diện khác đang phát biểu;
9. khả năng chống nhiễu siêu tốt và có thể cách ly tín hiệu nhiễu từ điện thoại di động, sóng vô tuyến, Bluetooth, WiFi và các tín hiệu khác một cách hiệu quả;
10. Tích hợp loa 3.5Wat, tự động tắt tiếng sau khi bật micrô, không dễ bị hú và có chất lượng âm thanh rõ ràng;
11. Được trang bị giắc cắm tai nghe 3,5 mm, có thể được người tham gia sử dụng để theo dõi hoặc ghi âm hội nghị;
12. Được trang bị một bộ nút âm lượng để điều chỉnh âm lượng giám sát;
Các thông số cơ bản
Phương pháp lõi micrô: lõi micrô mạ vàng có độ chính xác cao 1 × 9,7 mm
Loa: 8Ohm / 3.5Wat
Đặc điểm định hướng: điện định hướng cardioid
Đáp ứng tần số: 20Hz-32KHz
Độ nhạy: -37dB±2dB
Trở kháng đầu ra: <200Ω
Áp suất âm thanh tối đa: 125dB (1%T.H.D.1kHz, 0dB SPL=2x10Pa)
Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm: >90dB
Dải động: >96dB
Tiếng ồn tương đương: 18dB, trọng số A
Phương thức kết nối: cổng mạng tee
Phương thức kết nối: Giao diện RJ45 (giao diện DIN 8 lõi tùy chọn)
Chế độ cấp nguồn: Nguồn điện máy chủ DC24V
Nhiệt độ hoạt động:  0 ℃ tới +41 ℃
Độ ẩm hoạt động: 90 %RH hoặc nhỏ hơn (không ngưng tụ)
Chiều dài micro: 52cm
Màu sắc: xám đen. 
	 cái 
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	Cáp kèo dài cho Micro
	1. Được sử dụng để mở rộng kết nối giữa các thiết bị hội nghị kỹ thuật số;
2. Có chiều dài 10 mét;
3. Với đầu đực 8P-DIN × 1, đầu cái. 
	 cái 
	1

	35
	Bộ xử lý tín hiệu
	◆Phần Music có bộ cân bằng âm thanh nổi 9 PEQ Equalizer có thể điều chỉnh riêng. Ngõ vào Micro tích hợp 15 PEQ cho phép cân chỉnh tiếng ca chuyên sâu và hiệu ứng giọng nói chuyên nghiệp.
◆Phần Effect cho phép hiệu chỉnh Echo và Reverb chuyên sâu, riêng biệt, cho tiếng vang mượt mà
◆Có 6 ngõ ra ra độc lập được thiết lập với cân bằng 7 tham số (PEQ)
◆Phần mềm máy tính với màn hình phổ RTA cấp độ chuyên nghiệp, chính xác và trực quan hơn, hạn chế tối đa tình trạng hú rít kể cả khi vặn to âm lượng.
◆Dải tần (±0.5dB): 20Hz-20kHz
◆Độ nhạy micro: 64mV (Out: 4V)
◆SNR: > 80dB
◆Đầu vào micrô: 10mV
◆Nguồn cấp : 220V AC/50Hz
◆Công suất tiêu thụ: 10VA
Đạt tiêu chuẩn ISO14001:2015
Đạt tiêu chuẩn ISO9001:2015
Đạt tiêu chuẩn ISO45001:2018
Đạt tiêu chuẩn ROHS-1. 
	 cái 
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	Quản lý nguồn
	◆ Có màn hình hiển thị
◆ Điện áp đầu vào: AC220V / 50Hz
◆ Công suất định mức: Tổng công suất 16A
◆ Công suất đầu ra: Mỗi ổ cắm dòng điện đầu ra tối đa 10A
◆ Chế độ đầu ra: Đầu ra điện 10 hướng, ổ cắm ba chân đa năng tiêu chuẩn
◆ Chức năng: Bật tắt theo trình tự, thời gian hoạt động giữa mỗi kênh là 1,5 giây
Đạt tiêu chuẩn ISO14001:2015
Đạt tiêu chuẩn ISO9001:2015
Đạt tiêu chuẩn ISO45001:2018
Đạt tiêu chuẩn ROHS-1. 
	 cái 
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	Tủ rack 12U mixer
	TỦ RACK 12U MIXER
Gỗ dán nhiều lớp dày 9mm mặt tráng nhựa
Góc tủ được làm bằng sắt dập mạ crom bóng
4 Chân tủ có thể quay đa hướng có vòng bi bánh cao su, 2 bánh có thêm khóa bánh.
Đinh tán neo kép
Cạnh tủ được bọc nhôm dày.
Có khóa lưỡi móc dễ dàng khóa phù hợp và lưỡi.
Kích thước: 68 x 52 x 57 cm. 
	 cái 
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	Dây loa
	Chất liệu: PVC chống cháy
Chiều dài: 100m
Dây dẫn bên trong (âm thanh) [mm²]: 2x1.5
AWG (âm thanh): 16
Cách điện dây dẫn Ø [mm]: 2,62
Vật liệu dây dẫn: Đồng 
Trọng lượng trên 1 m [g]: 78
Nhiệt độ hoạt động : -20°C.to +80°C
Công suất dây/dây ở 1 ft. (âm thanh) [pF]: 45,7
Điện trở dây dẫn trên 1 km [Ω]: 13
Điện trở dây dẫn trên 1000 ft. [Ω]: 3,9. 
	 Mét  
	100
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	Lắp đặt và Setup bàn giao vận hành
	 
	 Gói  
	1
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	Cân bằng tải 
	Dòng Smart Gateway hỗ trợ 1 cổng quang cân bằng tải 
- 8 cổng 10/100/1000M BASE-T (mặc định 1 cổng WAN cố định), 1 cổng LAN quang 1000 BASE-X
- Cổng có thể chuyển đổi LAN/WAN: 2 cổng 1000 BASE-T, 1 cổng 1000 BASE-X
- RAM: 256M | Flash: 32MB
- Hỗ trợ 200 user
- Băng thông 600M
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie Cloud
- Flow control, Behavior management, Traffic Audit. 
	Cái
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	Switch PoE thông minh 9 cổng Gigabit
	Layer 2 Smart Managed PoE Switch 5 Cổng 10/100/1000BASE-T  
- 8+1 cổng 10/100/1000M PoE/PoE+ tổng công suất PoE: 54W
- 1 cổng 10/100/1000M uplink
- Tốc độ chuyển mạch: 10Gbps
- Tốc độ chuyển gói tin: 7.44Mpps
- MAC: 2K
- Tự động nhận dạng khi kết nối camera IP, hỗ trợ reboot từ xa, tăng cường PoE, kiểm soát băng thông.
- Tính năng Layer 2: port mirroring, loop protection, cable detection
- Tính năng bảo mật: broadcast storm suppression, port speed limit, port isolation
- Chống sét: 4KV. 
	Cái
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	Switch PoE thông minh 6 cổng Gigabit
	Layer 2 Smart Managed PoE Switch 5 Cổng 10/100/1000BASE-T 
- 4+2 cổng 10/100/1000M PoE/PoE+ tổng công suất PoE: 54W
- 1 cổng 10/100/1000M uplink
- Tốc độ chuyển mạch: 10Gbps
- Tốc độ chuyển gói tin: 7.44Mpps
- MAC: 2K
- Tự động nhận dạng khi kết nối camera IP, hỗ trợ reboot từ xa, tăng cường PoE, kiểm soát băng thông.
- Tính năng Layer 2: port mirroring, loop protection, cable detection
- Tính năng bảo mật: broadcast storm suppression, port speed limit, port isolation
- Chống sét: 4KV
- Kích thước: 148*78*26mm
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud miễn phí.
- Nguồn AC 100~240V, 50/60Hz
- Hỗ trợ IEEE802.1Q VLAN, bảo mật giữa các nhóm thiết bị. 
	Cái
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	Bộ phát Wifi 
	Bộ phát Wifi ốp trần hoặc gắn tường
- Tốc độ lên đến 1.267Gbps
- Hỗ trợ 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz chuẩn 802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2, MU-MIMO
- Hỗ trợ tối đa 110 người dùng | 8 SSID
- Số lượng người dùng truy cập đồng thời đề xuất là 40+
- 1 cổng 10/100/1000M Ethernet LAN, 1 cổng 10/100/1000M Uplink (hỗ trợ nguồn cấp PoE)
- Hỗ trợ nguồn 802.3af (15.4W) hoặc 802.3at (30W) PoE
- Hỗ trợ nguồn DC 12V 1.5A
- Hỗ trợ dịch vụ Ruijie Cloud miễn phí cho phép cấu hình nhanh, đơn giản, quản lý và giám sát dễ dàng
- Dòng sản phẩm phù hợp sử dụng cho khách sạn, cửa hàng, cà phê, văn phòng vừa & nhỏ.
- Hỗ trợ Roamming Layer 2, Layer 3
- Hỗ trợ các tính năng WIFI marketing (Khi sử dụng với Reyee Gateway)
* Giao diện đăng nhập dạng trang chào, cho phép tuỳ biến theo logo, hình ảnh doanh nghiệp, thông điệp quảng bá, nút click trỏ đến trang đích là fanpage hoặc website của doanh nghiệp.
* Quản lý lưu lượng của người dùng, thời gian, dung lượng data, số lượt truy cập trong ngày.
* Thiết bị chưa bao bao gồm nguồn. 
	Cái
	10

	44
	Thiết bị chuyển mạch mạng thông minh 16 cổng Gigabit không hỗ trợ PoE
	Layer 2 Smart Managed Switch 16 Cổng 10/100/1000BASE-T 
- 16 cổng 10/100/1000BASE-T
- Tốc độ chuyển mạch: 32Gbps
- Tốc độ chuyển gói tin: 23.8Mpps
- MAC: 8K
- Tự động nhận dạng khi kết nối camera IP, kiểm soát băng thông.
- Tính năng Layer 2: port mirroring, loop protection, cable detection. 
	Cái
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	Switch 5 cổng 10/100/1000Mbps
	5 cổng RJ45 10/100/1000Mbps
 chuyển dữ liệu và cấp nguồn chỉ trên một cáp
Hoạt động với các PD tuân thủ theo chuẩn IEEE 802.3af/at
QoS 802.1p/DSCP cho phép lưu lượng truy cập nhạy, giảm độ trễ
Hỗ trợ cấp nguồn POE lên tới 30W cho mỗi cổng PoE
Hỗ trợ cấp nguồn PoE lên tới 65W cho tất cả các cổng PoE*
Không yêu cầu cấu hình và cài đặt. 
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	Switch Để Bàn 8 cổng 10/100/1000Mbps 
	8 cổng RJ45 10/100/1000Mbps
 chuyển dữ liệu và cấp nguồn chỉ trên một cáp
Hoạt động với các PD tuân thủ theo chuẩn IEEE 802.3af/at
QoS 802.1p/DSCP cho phép lưu lượng truy cập nhạy, giảm độ trễ
Hỗ trợ cấp nguồn POE lên tới 30W cho mỗi cổng PoE
Hỗ trợ cấp nguồn PoE lên tới 65W cho tất cả các cổng PoE*
Không yêu cầu cấu hình và cài đặt. 
	Cái
	1

	47
	Switch mạng Gigabit không quản lý 8 cổng
	Switch 8 cổng 10/100/1000 Mbps không quản lý
– Công tắc không được quản lý, hiển thị 
– Độ tin cậy mạng cao
– Áp dụng cho nhiều tình huống khác nhau
– Chất liệu: Vỏ nhựa. 
	Cái
	1

	48
	Tủ Rack 6u D500
	Tủ Rack 6u D500
	Cái
	1

	49
	Tủ kỹ thuật 30*40
	Tủ kỹ thuật 30*40. 
	Cái
	5

	50
	Dây điện trần phú 2*1.5
	Dây điện 2*1.5mm2.
	Mét
	80

	51
	Ổ cắm 4
	Ổ cắm 4 
	Cái
	8

	52
	Ổ cắm 6 
	Ổ cắm 6 
	Cái
	2

	53
	Ghen tròn D16
	Ghen tròn D16 15 cây, đỡ, nối, cong
	Gói
	1

	54
	Nhân công 
	Nhân công lắp đặt wifi, lắp đặt tủ Rack, tủ kỹ thuật, cấu hình chuyển giao công nghệ
	Gói
	1

	55
	Ruột gà D20 
	Ruột gà D20 
	Cuộn
	7


Ghi chú: 
- Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các yêu cầu tối thiểu. Trong trường hợp đó, nhà thầu phải giải trình, chứng minh mặt hàng dự thầu có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT.
- Nhà thầu cung cấp hàng hóa theo đúng thông số kỹ thuật quy định hoặc tương đương hoặc tốt hơn. 
- “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật, có tính năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa đã nêu trên (kèm theo tài liệu, catalogue để chứng minh).  
1.3. Các yêu cầu khác
a. Yêu cầu về bảo hành:
- Chế độ bảo hành: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
- Trong thời hạn bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất Nhà thầu có cam kết thực hiện nghĩa vụ bảo hành, cung cấp dịch vụ sửa chữa, cung cấp hàng hóa thay thế và hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng và các dịch vụ sau bán hàng khác khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Kể từ ngày hết hạn bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất Nhà thầu có cam kết hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp các dịch vụ sửa chữa, trang hàng hóa thay thế. Các phụ tùng thay thế khi bảo hành phải đảm bảo chính hãng và đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Các phụ kiện đi kèm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
b. Yêu cầu về đóng gói hàng hóa:
- Cam kết các hàng hóa chào thầu sản xuất từ năm 2024 trở lại đây, phải mới 100%, đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (hãng sản xuất);
- Nhà thầu có cam kết toàn bộ hàng hóa phải được đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đảm bảo hàng hóa nguyên đai nguyên kiện không gãy vỡ, bóp méo.
Mục 2. Bản vẽ
Không có bản vẽ:
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:
	+ Địa điểm: Tại đơn vị sử dụng.
	+ Thời gian: do các bên thỏa thuận;
	+ Nội dung kiểm tra: Kiểm tra toàn bộ hàng hóa theo yêu cầu của hợp đồng;
	+ Chi phí tổ chức thực hiện: do nhà thầu chi trả.
- Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.
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